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1. Đặt vấn đề
Học liệu dạy học (HLDH) vừa có vai trò hỗ trợ 

giáo viên (GV) đảm bảo dạy học sinh động, thuận 
tiện, chính xác, đồng thời rút ngắn thời gian giảng 
dạy và giảm nhẹ cường độ lao động của GV, nâng 
cao hiệu quả dạy học. Đối với học sinh (HS), HLDH 
kích thích hứng thú học tập, giúp hình thành và rèn 
luyện các kĩ năng, kĩ xảo cả thao tác trí tuệ lẫn thao 
tác vật chất. Đặc biệt, HLDH cung cấp thêm kiến 
thức, kinh nghiệm trực tiếp liên quan đến thực tiễn xã 
hội và môi trường sống. Sử dụng học liệu trong dạy 
học giúp HS dễ dàng học tập kiến thức mới mà không 
mất nhiều thời gian, và ghi nhớ lâu hơn. HS được bổ 
sung thêm kiến thức liên quan đến môi trường thực 
tiễn. Ngoài ra, các loại học liệu giảng dạy ngày nay 
còn có tính tương tác, giúp HS có thể vừa học vừa 
chơi, nên quá trình tiếp nhận thông tin học tập dễ 
dàng và phù hợp hơn. Trong thực tế dạy học, ngoài 
các học liệu dạy học phổ biến như tranh ảnh, vật thật, 
sách giáo khoa, … GV có thể sử dụng học liệu đa 
phương thức cung cấp nội dung cho người học đồng 
thời bằng cách đọc, nghe văn bản, xem một đoạn clip 
ngắn hay dài, … hỗ trợ quá trình học tập về thị giác 
hoặc thính giác của người học. Khi triển khai dạy 
học theo định hướng hình thành và phát triển năng 
lực, phẩm chất cho HS, GV có thể sử dụng nhiều loại 
HLDH có sẵn kết hợp với đồ dùng dạy học tự làm 
đáp ứng yêu cầu dạy học theo chương trình giáo dục 
phổ thông 2018.

2. Nội dung nghiên cứu
Môn Khoa học (2018) ở tiểu học được xây dựng 

dựa trên nền tảng cơ bản, ban đầu của khoa học tự 
nhiên và các lĩnh vực nghiên cứu về giáo dục sức 
khoẻ, giáo dục môi trường. Môn học chú trọng khơi 
dậy trí tò mò khoa học, bước đầu tạo cho học sinh cơ 
hội tìm hiểu, khám phá thế giới tự nhiên, vận dụng 
kiến thức, kĩ năng đã học vào thực tiễn, học cách giữ 
gìn sức khoẻ và ứng xử phù hợp với môi trường sống 
xung quanh. Để đáp ứng mục tiêu dạy học khi đổi mới 
chương trình môn Khoa học, đặc biệt với các chủ đề 
mới thì việc sử dụng học liệu dạy học gì, dạy học như 
thế nào cho hiệu quả trong dạy học là vấn đề GV tiểu 
học luôn quan tâm. Trong bài viết này sẽ đánh giá thực 
trạng sử dụng HLDH trong môn Khoa học nói chung 
và chủ đề mới là Nấm và Vi khuẩn nói riêng. 
2.1. Đối tượng và phương pháp khảo sát

Nghiên cứu tiến hành khảo sát 200 giáo viên 
(GV) ở các trường tiểu học trên địa bàn Quận 10. 
Nghiên cứu sử dụng phương pháp điều tra bằng bảng 
hỏi với 11 câu hỏi. Trong đó, nghiên cứu khảo sát tập 
trung vào GV lớp Bốn, lớp Năm và những GV đã 
từng có kinh nghiệm trong dạy học. Ngoài ra, nghiên 
cứu sử dụng phương pháp phỏng vấn, quan sát để 
tìm hiểu thái độ, nhận thức, khai thác thêm các thông 
tin về thực trạng sử dụng HLDH của GV trong môn 
Khoa học. 

Các câu trả lời trong quá trình khảo sát sẽ được 
phân tích định tính đưa ra mô tả, giải thích về thực 
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trạng, xu hướng và nhu cầu sử dụng HLDH của GV 
trong môn Khoa học.  
2.2. Thực trạng nhận thức của giáo viên về HLDH 
và HLDH chủ đề Nấm và Vi khuẩn trong môn 
Khoa học

Khi khảo sát 200 GV khối lớp Bốn, lớp Năm 
đã và đang dạy tại các trường Tiểu học ở Quận 10, 
TPHCM bằng bảng hỏi về khái niệm HLDH, nghiên 
cứu thu được kết quả trong bảng 2.1. 
Bảng 2.1: Kết quả khảo sát về hiểu biết của GV về 
Khái niệm học liệu dạy học

Nội dung Số 
lượng

Tỉ lệ
(%)

Học liệu được hiểu là toàn bộ tài liệu 
phục vụ các mục đích học tập, nghiên 
cứu và giảng dạy

174 87

Học liệu là các phương tiện vật chất 
lưu trữ mang hoặc phản ánh nội dung 
học tập, nghiên cứu.

169 84,5

Học liệu dạy học ở dạng điện tử là các 
tài liệu học tập được số hóa, được lưu 
trữ trên các thiết bị điện tử như CD, 
USB, máy tính, mạng máy tính.

184 92

Học liệu dạy học ở dạng thường là các 
văn bản, bảng dữ liệu, âm thanh, hình 
ảnh, video.

172 86,5

Thông qua kết quả khảo sát về những cách thức 
GV tiếp cận với HLDH cho thấy, 168 GV tự tìm kiếm 
học liệu để sử dụng trong quá trình dạy học cho HS 
thông qua Internet, chiếm tỉ lệ cao nhất (84%); 131 
GV chọn cách thức tiếp cận HLDH thông qua đồng 
nghiệp; 59 GV bình chọn tiếp cận thông qua sách báo 
và 89 GV lựa chọn thông qua các cuộc khảo sát, điều 
tra. Kết quả này cho thấy trải qua đại dịch Covid-19, 
GV phải chuyển sang hình thức tổ chức dạy học trực 
tuyến nên tiếp cận được với các phương pháp dạy 
học hiện đại và có thể tìm kiếm, sử dụng học liệu 
trên Internet là phù hợp. Cách tiếp cận HLDH qua 
đồng nghiệp cũng là một trong những biện pháp hỗ 
trợ, chia sẻ của GV. Tuy nhiên, số lượng rất ít GV 
lựa chọn tiếp cận thông qua sách báo chứng tỏ đây 
không phải là nguồn học liệu phù hợp đáp ứng với 
nhu cầu dạy học. 
2.3. Thực trạng sử dụng HLDH chủ đề Nấm và Vi 
khuẩn trong môn Khoa học

Mục tiêu chương trình môn Khoa học chương 
trình GDPT 2018 là góp phần hình thành, phát triển 
ở phẩm chất, năng lực chung đã được quy định trong 
chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể và năng 
lực khoa học đặc thù đã quy định trong môn học. 
Việc sử dụng HLDH phù hợp giúp GV có thể tổ chức 
hoạt động dạy học cho HS tìm hiểu, khám phá hay 

vận dụng kiến thức kĩ năng đã học để phát triển các 
thành phần năng lực cho HS. Do đó, khi khảo sát về 
mức độ vận dụng HLDH trong giảng dạy, đa phần 
GV chọn sử dụng HLDH trong hoạt động khám phá 
của một tiết học chiếm 99.5% hoặc trong hoạt động 
khởi động và hoạt động luyện tập – thực hành với tỉ 
lệ lần lượt là 92.5% và 95%. GV sử dụng HLDH rất 
linh hoạt trong một tiết dạy có thể trong thảo luận 
nhóm, đóng vai, trải nghiệm thực tế, quan sát, ... và 
HS cũng có cơ hội thể hiện năng lực từ đó gây hứng 
thú, sự chú ý và biểu hiện tư duy, cảm xúc của HS 
vào bài học. 

Điều tra về thực trạng áp dụng HLDH trong dạy 
học chủ đề Nấm và Vi khuẩn môn Khoa học cho 
HSTH, 95% GV tham gia khảo sát cho rằng chủ đề 
Nấm và Vi khuẩn là một chủ đề dạy học trong môn 
Khoa học, 5% GV còn lại cho rằng chủ đề Nấm và Vi 
khuẩn thuộc môn Tự nhiên – Xã hội. Theo thông tư 
số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, môn Khoa 
học tích hợp những kiến thức về vật lí, hoá học, sinh 
học và nội dung giáo dục sức khoẻ, giáo dục môi 
trường. Môn học đóng vai trò quan trọng trong việc 
giúp HS học tập môn Khoa học tự nhiên ở cấp trung 
học sơ sở và các môn Vật lí, Hoá học, Sinh học ở 
cấp trung học phổ thông. Bên cạnh việc giữ nguyên 
các nội dung đã được tích hợp trong chương trình 
Khoa học hiện hành, một số nội dung mới như “Đất”, 
“Nấm, vi khuẩn” được đưa vào giảng dạy. Vì vậy, 
chủ đề Nấm và Vi khuẩn thuộc môn Khoa học lớp 
Bốn, lớp Năm.

Khảo sát về việc khai thác HLDH chủ đề Nấm và 
Vi khuẩn ở trường Tiểu học: 60,5% GV đồng ý việc 
khai thác HLDH là cần thiết và 39,5% cho rằng rất 
cần thiết. Trong chủ đề này, đa số đối tượng Nấm và 
Vi khuẩn có kích thước nhỏ và khó quan sát bằng mắt 
thường nên việc giảng dạy sử dụng HLDH phù hợp 
sẽ thuận tiện cho HS tiếp nhận thông tin. 
2.4. Thực trạng sử dụng HLDH chủ đề Nấm và Vi 
khuẩn có ứng dụng công nghệ thông tin trong môn 
Khoa học

Tiếp tục khảo sát để chọn được loại HLDH phù 
hợp cho dạy học chủ đề Nấm và Vi khuẩn, nghiên 
cứu thu được kết quả đa số GV đều đồng ý HLDH 
phù hợp cho dạy học chủ đề Nấm và Vi khuẩn chính 
là sử dụng hình ảnh và video để truyền đạt thông tin 
dạy học cho HSTH, thu hút và tăng hứng thú cho 
buổi dạy học. 

( Xem tiếp trang 93)
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nghiên cứu, tinh thần hợp tác trong công việc. 
Giải pháp 4: Bộ môn cần có cơ chế biểu dương, 

khen thưởng các cá nhân có thành tích tiêu biểu trong 
nghiên cứu khoa học nhằm tạo động lực và kích thích 
tính tích cực tự giác của giảng viên đối với công tác 
nghiên cứu khoa học. Ví dụ: đối với những giảng 
viên thực hiện đề tài cơ sở trọng điểm, hướng dẫn 
sinh viên nghiên cứu khoa học, nhiều bài báo được 
đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành, các bài 
hội thảo quốc tế, quốc gia…Bên cạnh đó, cần chú 
trọng khuyến khích đội ngũ giảng viên trẻ tham gia 
các hoạt động nghiên cứu khoa học.
3. Kết luận

Những kết quả đạt được trong công tác nghiên 
cứu khoa học của giảng viên ngành Giáo dục thể chất 
khoa Sư phạm trường Đại học Tây Nguyên trong 
những năm qua là sự tiếp nối quan trọng các thành 
tựu khoa học công nghệ của Nhà trường và Khoa. 
Công tác nghiên cứu trong thời gian tới thật sự đi vào 
chiều sâu thì bộ môn cần tập trung thúc đẩy mạnh 
mẽ hoạt động nghiên cứu khoa học trong đội ngũ 
giảng viên xem như là cầu nối để nghiên cứu khoa 
học phục vụ trực tiếp vào giảng dạy góp phần thực 
hiện thành công mục tiêu của Nhà trường và Khoa. 

Đây cũng là cơ sở cần thiết để tiến hành đổi mới nội 
dung, phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng 
đào tạo, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội 
hướng đến đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nâng cao 
chất lượng giảng viên. 
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Thực trạng sử dụng học liệu dạy học.....( tiếp theo trang 20)

Khám phá khoa học là một trong những hoạt 
động quan trọng của đổi mới giáo dục, HS quan sát 
những sự vật, hiện tượng xảy ra xung quanh nhằm 
phân tích, giải thích cách thức hoạt động, sự tồn tại 
của sự vật hiện tượng đó. Dạy học sử dụng HLDH 
kết hợp với ứng dụng CNTT trong chủ đề Nấm và 
Vi khuẩn theo chương trình môn Khoa học 2018 còn 
quá mới đối với GV. Do đó, có 98% GV đồng ý số 
lượng tài liệu tham khảo cho nội dung Khoa học chủ 
đề Nấm và Vi khuẩn còn rất ít, chưa được khai thác 
nhiều. Chủ đề Nấm và Vi khuẩn còn rất mới đối với 
GV nên phần tư liệu hướng dẫn sử dụng học liệu 
dạy học nhất là các đoạn video còn rất ít, chưa được 
khai thác kĩ để chuẩn bị cho công tác dạy học. Bên 
cạnh những ưu thế của công nghệ khi áp dụng vào 
giảng dạy, GV vẫn gặp nhiều khó khăn khi tiếp cận 
đến những kiến thức mới, khi dạy học chủ đề Nấm 
và Vi khuẩn. 196/200 GV cho rằng thiếu tài liệu dạy 
học chủ đề Nấm và Vi khuẩn là khó khăn lớn nhất 
khi chuẩn bị nội dung dạy học cho chủ đề Nấm và 
Vi khuẩn.
3. Kết luận

GV tiểu học tại Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 
đều có nhận thức ban đầu về khái niệm HLDH và vận 

dụng HLDH trong giảng dạy nói chung và trong môn 
Khoa học nói riêng. Việc sử dụng HLDH của GVTH 
là phong phú trong các môn học và chủ đề khác trong 
môn Khoa học. Tuy nhiên, trong chương trình giáo 
dục tiểu học thì chủ đề Nấm và Vi khuẩn là chủ đề 
mới, nên nguồn HLDH cho chủ đề Nấm và Vi khuẩn 
trong môn Khoa học còn khan hiếm. Mặt khác, kích 
thước của đối tượng học tập là nhỏ, nhiều đối tượng 
không nhìn thấy được bằng mắt thường…nên nhu 
cầu về các nguồn HLDH phù hợp được đặt ra. Dựa 
trên kết quả khảo sát thì việc thực hiện nghiên cứu 
xây dựng học liệu chủ đề Nấm và vi khuẩn là có 
khả thi và việc thiết kế được HLDH hỗ trợ quá trình 
giảng dạy của GV là làm phong phú thêm nguồn tài 
liệu giảng dạy.
Tài liệu tham khảo

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2006). Chương trình 
Giáo dục Phổ thông cấp Tiểu học. Hà Nội: NXB 
Giáo dục.

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2018). Chương trình 
giáo dục phổ thông tổng thể. Hà Nội.

3. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2018). Chương trình 
giáo dục phổ thông môn Khoa học. Hà Nội.


